	ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 858/GDĐT-TLTN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Củ Chi, ngày 13 tháng 06 năm 2017


DANH SÁCH THAM DỰ TẬP HUẤN CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN HÈ NĂM 2017

	Stt
	Họ và Tên
	Năm sinh
	Chức danh
	Đơnvị
	ĐT liênlạc
(ĐTDĐ hoặc ĐT Nhà riêng)
	Địa chỉ và Mã số thuế đơn vị

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị Tuyết Nhi
	
	1991
	TPT ĐỘI
	THCS Bình Hòa
	01664662229
M
	Ấp 4b, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM. Mã số thuế: 0306992753

	2
	Huỳnh Long Trọng
	1976
	
	TPT ĐỘI
	THCS Phước Thạnh
	0938.792.382
M
	Tỉnh lộ 7, Ấp Phước An ,xã Phước Thạnh, Huyện Củ Chi. MST : 0306694612

	3
	Nguyễn Thanh Lin
	1988
	
	TPT ĐỘI
	THCS Nguyễn Văn Xơ
	0169 7377 594
L
	- Đ/c: ấp Bình Thượng 1, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi.

- Mã số thuế: 0307 3939 07

	4
	Nguyễn Thị Hoàng Dung
	
	1993
	TPT ĐỘI
	THCS
PHƯỚC HIỆP
	0989201904
XXL 75 ký
	Ấp Cây Trôm Xã Phước Hiệp Huyện Củ Chi. MST: 0306694517

	5
	Nguyễn Thị Hồng Liên
	
	1990
	TPT ĐỘI
	THCS

HÒA PHÚ
	01696938274
XL
	Ấp 1, xã Hòa Phú, Huyện Củ Chi. MST: 0306684974

	6
	Trần văn Mít
	1968
	
	TPT ĐỘI
	Trường TH Tân Thạnh Đông
	01667305758

M
	- Đ/c: 193- Tỉnh lộ 15, ấp 10- Xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Tp.HCM

- MST: 0306947045

	7
	Nguyễn Tiến Sỹ
	1984
	
	TPT ĐỘI
	TH Bình Mỹ 2
	0966861187

S
	-Trường TH Bình Mỹ 2, Ấp 4A, Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi. 

MST 0306760706

	8
	Hoàng Thị Thanh Vân
	
	1989
	TPT ĐỘI
	Trường

THCS Thị Trấn
	098.660.9955

XL
	· Địa chỉ: Số 629, QL22, KP5, Thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi

· MST: 0306950834

	9
	Nguyễn Trần Giang Trang
	
	1988
	TPT ĐỘI
	TH Tân Phú
	0973762590

L
	Ấp Xóm Đồng, xã Tân Phú Trung, Củ Chi. MST: 0306854908

	10
	Đặng Mộc Thạch
	1990
	
	TPT ĐỘI
	TH Tân Thạnh Đông 2
	01667592081

M
	- Đ/c:Ấp 4A, TL15, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Tp.HCM

- MST: 0306949444

	11
	Hồ Thanh Hải
	1979
	
	TPT ĐỘI
	TH Thái Mỹ
	01223645582

L
	Ấp Bình Thượng 1, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi. MST: 0306934790

	12
	Nguyễn Thùy Trang
	
	1980
	TPT ĐỘI
	THCS Nhuận Đức
	0987098515

L
	Ấp Ngã Tư, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi. MST: 0307217690

	13
	Phan Thanh Phong
	1988
	
	TPT ĐỘI
	THCS Trung Lập
	0973567517

XL
	Ấp Trung Bình, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi.

MST: 0306852611

	14 
	Võ Thành Trung
	
	
	TPT ĐỘI
	TH Bình Mỹ
	01258447650

XL
	Ấp 6B, xã Bình Mỹ, Củ Chi

MST:0306934536

	15
	Lê Hùng Dũng
	1980
	
	TPT ĐỘI
	Phòng GDĐT huyện
	0987302302

S
	Khu phố 7, Thị Trấn Củ Chi, huyện Củ Chi. MST: 0306855524

	16
	Phạm Thị Ngọc Hà
	
	1994
	TPT ĐỘI
	TH Tân Thạnh Đông 3
	01664399643
S
	

	17
	Đặng Võ Quyền
	1984
	
	TPT ĐỘI
	TH Thị Trấn Củ Chi
	0902666147
M
	Khu phố 1, Thị Trấn Củ Chi, huyện Củ Chi. MST: 0306851946

	18
	Nguyễn Tấn Thọ
(bổ sung)
	1973
	
	TPT ĐỘI
	TH Tân Thành
	0986415538
L
	Khu phố 4, Thị Trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi. MST: 0307534509


Trên đây là danh sách cán bộ tổng phụ trách các trường tiểu học và trung học cớ sở trên địa bàn huyện Củ Chi đăng ký tham gia tập huấn công tác HSSV hè năm 2017, theo nội dung Kế hoạch số 1557/KH-GDĐT-CTTT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức công tác tập huấn học sinh, sinh viên hè năm 2017./.
	Nơi nhận:

- Sở GDĐT (Phòng CTTT để đăng ký);

- Lưu: VT.
	KT Q. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(ĐÃ KÝ) 

Kim Văn Minh
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